
Phụ lục III
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III

________

Số TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ Đơn vị

Thời gian
giữ chức

danh nghề
nghiệp (kể
cả thời gian
giữ ngạch
và tương
đương)

Mức lương hiện hưởng Mã số chức danh
nghề nghiệp đề nghị

thăng hạng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét
Có đề án, công

trình
Ghi
chúNam Nữ Hệ số

lương
Mã số chức danh

nghề nghiệp hiện giữ

Trình độ
chuyên

môn

Trình độ
lý luận

chính trị

Trình độ quản lý nghề
nghiệp

Trình độ
tin học

Trình độ
ngoại ngữ

I BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG: 02 người

1
Huỳnh Tiến
Dũng 17/5/1980 Phụ trách khoa Dược - Vật

tư thiết bị Y tế

Bệnh viện Y
dược cổ truyền -
Phục hồi chức

năng

16/10/2019 3,96 Dược hạng IV
(mã số: V.08.08.23)

Dược sĩ hạng III
(mã số: V.08.08.22)

Dược sĩ đại
học Trung cấp

- Quản lý Bệnh viện
- QLNN chương trình
chuyên viên
- Chứng chỉ hành nghề
dược

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Cộng sự tham gia đề
tài NCKH cấp tỉnh
năm 2020.

2 Lưu Đình An 10-10-1988
Nhân viên khoa Xét

nghiệm - Chẩn đoán hình
ảnh - Thăm dò chức năng

Bệnh viện Y
dược cổ truyền -
Phục hồi chức

năng

07/7/2017 3,03 Kỹ thuật y hạng IV
(mã số: V.08.07.19)

Kỹ thuật y hạng III
(mã số: V.08.07.18)

Cử nhân
Chẩn đoán
hình ảnh

- Quản lý Bệnh viện
- QLNN chương trình
chuyên viên
- Chứng chỉ hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Cộng sự tham gia đề
tài NCKH cấp tỉnh
năm 2020.

II BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI: 15 người

1 Lê Thị Bé
Hương 02/5/1989

Nhân viên Phòng Điều
dưỡng, Quản lý chất lượng,

CTXH

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/8/2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

- Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III
- Quản lý bệnh viện

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Tham gia đề tài
NCKH năm 2013,
2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2022,

2023

2 Phan Thị Ngọc
Anh 20/6/1988 Nhân viên Phòng Kế hoạch

tổng hợp - VTTBYT

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/8/2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

- Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III
- Quản lý bệnh viện;

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
A2

Chủ nhiệm đề tài
NCKH năm 2019;

tham gia đề tài
NCKH năm 2020,
2021, 2022, 2023

3 Vi Thị Yến 12/07/1990 Nhân viên Khoa Khám
bệnh

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
21/7/2017 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Tham gia đề tài
NCKH năm 2023

4 Đinh Thị Lan
Anh 02/06/1988 Nhân viên Khoa Dinh

dưỡng

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/8/2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

- Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III
-  Bồi dưỡng ngạch
chuyên viên

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Tiếng Anh
A2

Tham gia đề tài
NCKH năm 2018;
Sáng kiến cải tiến

KT năm 2019

5 Lê Văn Dũng 20/07/1987 Nhân viên Khoa Ngoại
tổng hợp

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/8/2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
A2

Tham gia đề tài
NCKH năm 2017,
2018, 2020, 2021,

2023

6 Nguyễn Thị
Kiều Duyên 01/09/1987 Nhân viên Khoa Ngoại

tổng hợp

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/8/2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III;

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Tham gia đề tài
NCKH năm 2014,

2015

7 Trần Thị Kiểm 20/03/1991 Nhân viên Khoa Nhi
Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
21/7/2017 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

8 Đào Thị
Nguyệt 21/10/1982 Nhân viên Khoa Phục hồi

chức năng

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/8/2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

9 Nguyễn Thu
Trang 19/03/1991 Nhân viên Khoa Phục hồi

chức năng

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/9/2017 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

10 Tống Thị Ngọc
Quý 20/01/1984 Nhân viên Khoa Phục hồi

chức năng

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
07/3/2010 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
A2

11 Nguyễn Thị
Hoài Khánh 24/07/1987 Nhân viên Khoa Truyền

nhiễm

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
07/3/2010 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
A2

Tham gia đề tài
NCKH năm 2014,
2015, 2016, 2018,

2019, 2022
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12 Y Hội 12/12/1985 Nhân viên khoa Y Dược cổ
truyền

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/8/2011 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
B1

Tham gia đề tài
NCKH năm 2019,

2020

13 Phan Thị Ái
Vân 18/05/1973 Nhân viên Khoa Phụ sản

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
01/3/1993 4,58 Hộ sinh hạng IV

(mã số: V.08.06.16)
Hộ sinh hạng III

(mã số: V.08.06.15)

Cử nhân
điều dưỡng

sản phụ
khoa

Quản lý điều dưỡng; Bồi
dưỡng CDNN hộ sinh

hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Tham gia đề tài
NCKH năm 2021

14 Phạm Thị Bích
Hường 20/10/1979 Nhân viên Khoa Xét

nghiệm

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
05/8/2002 3,96 Kỹ thuật y hạng IV

(mã số: V.08.07.19)
Kỹ thuật y hạng III
(mã số: V.08.07.18)

Cử nhân kỹ
thuật xét
nghiệm y

học

- Bồi dưỡng CDNN Kỹ
thuật y hạng III
- Quản lý bệnh viện
- Quản lý điều dưỡng

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Tham gia đề tài
NCKH năm 2022

15 Đinh Quỳnh
Uyên Nhi 02/10/1991 Nhân viên Khoa Xét

nghiệm

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
21/7/2017 2,72 Kỹ thuật y hạng IV

(mã số: V.08.07.19)
Kỹ thuật y hạng III
(mã số: V.08.07.18)

Cử nhân kỹ
thuật xét
nghiệm y

học

Bồi dưỡng CDNN Kỹ
thuật y hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

III BỆNH VIỆN TÂM THẦN: 01 người

1 Lê Quang
Dũng 16/4/1985 Phụ trách khoa Dược - Vật

tư thiết bị y tế
Bệnh viện Tâm

thần 10/02/2007 3,65 Dược hạng IV
(mã số: V.08.08.23)

Dược sĩ hạng III
(mã số: V.08.08.22)

Dược
đại học

- Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN Dược hạng
III
- Quản lý bệnh viện

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
tiếng anh
trình độ B

IV TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM: 01 người

1 Lê Thị Thu
Trang 25/01/ 1983 Nhân viên phòng Kiểm

nghiệm

Trung tâm Kiểm
nghiệm thuốc,
mỹ phẩm, thực

phẩm

09/3/2009 3,46
Kỹ thuật viên (hạng

IV)
(mã số: V.05.02.08)

Kỹ sư
(mã số: V.05.02.07)

Kỹ sư Công
nghệ thực

phẩm

Đang tham gia lớp bồi
dưỡng chức danh công
nghệ

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
B1

Thành viên tham gia
01 sáng kiến cải tiến
kỹ thuật và 01 đề tài
nghiên cứu khoa học

V TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA: 01 người

1 Nguyễn Xuân
 Thưởng 01/3/1984 Nhân viên phòng Khám

Giám định
Trung tâm Giám

định Y khoa 01-04-2008 3,34 Kỹ thuật y hạng IV
(mã số: V.08.07.19)

Kỹ thuật y hạng III
(mã số: V.08.07.18)

Cư ̉nhân xét
nghiệm

- Chức danh nghề nghiệp
Kỹ thuật y hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Tham gia đê ̀tài
nghiên cứu khoa học
năm 2016, 2017

VI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ: 03 người

1 Nguyễn Thị
Hương 20/04/1982

Nhân viên khoa Khám bệnh
- Xét nghiệm - Chuẩn đoán

hình ảnh

Trung tâm Y tế
thành phố Kon

Tum
10/10/2017 3,96 Kỹ thuật y hạng IV

(mã số: V.08.07.19)
Kỹ thuật y hạng III
(mã số: V.08.07.18)

Cử nhân Xét
nghiệm y

học

Chứng chỉ CDNN kỹ
thuật y

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

2 Lê Thị Thủy 09/12/1988

Nhân viên khoa An toàn vệ
sinh thực phẩm - Y tế công
cộng - Dinh dưỡng - Chăm

sóc sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y tế
thành phố Kon

Tum
14/6/2017 3,26

Kỹ thuật viên (hạng
IV)

(mã số: V.05.02.08)

Kỹ sư
(mã số: V.05.02.07)

Kỹ sư Công
nghệ thực

phẩm

Đang tham gia lớp bồi
dưỡng chức danh công
nghệ

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

3 Dương Thị
Thương 12/10/1987

Nhân viên khoa An toàn vệ
sinh thực phẩm - Y tế công
cộng - Dinh dưỡng - Chăm

sóc sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y tế
thành phố Kon

Tum
14/6/2017 3,06

Kỹ thuật viên (hạng
IV)

(mã số: V.05.02.08)

Kỹ sư
(mã số: V.05.02.07)

Kỹ sư Công
nghệ thực

phẩm

Đang tham gia lớp bồi
dưỡng chức danh công
nghệ

Tin học
văn phòng

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI: 5 người

1 Nguyễn Văn
Cường 08-04-1987

Nhân viên Khoa Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS - Tư
vấn và điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
huyện Ngọc Hồi 01-07-2009 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

BDCDNN điều dưỡng
hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

2 Tăng Thị
Khánh 15-12-1984

Nhân viên Phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ - Điều dưỡng -
Dân số - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe

Trung tâm Y tế
huyện Ngọc Hồi 01-01-2009 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

BDCDNN điều dưỡng
hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

3 Nguyễn Thị
Thuỳ Trâm 20-06-1972

Nhân viên Khoa Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS - Tư
vấn và điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
huyện Ngọc Hồi 01-08-2000 4,24 Hộ sinh hạng IV

(mã số: V.08.06.16)
Hộ sinh hạng III

(mã số: V.08.06.15)

Cử nhân
điều dưỡng

sản phụ
khoa

BDCDNN hộ sinh hạng
III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4 Nguyễn Thị
Thơ 30-07-1983

Nhân viên Khoa An toàn
thực phẩm - Y tế công cộng
- Dinh dưỡng - Chăm sóc

sức khỏe sinh sản

Trung tâm Y tế
huyện Ngọc Hồi 05-01-2011 3,06

Kỹ thuật viên (hạng
IV)

(mã số: V.05.02.08)

Kỹ sư
(mã số: V.05.02.07)

Kỹ sư công
nghệ thực

phẩm

Đang tham gia lớp bồi
dưỡng chức danh công
nghệ

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

5 Hoàng Thị
Huyền 17-09-1989

Nhân viên Phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ - Điều dưỡng -
Dân số - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe

Trung tâm Y tế
huyện Ngọc Hồi 12-10-2010 3,03 Dân số viên hạng IV

(mã số: V.08.10.29)
Dân số viên hạng III
(mã số: V.08.10.28)

Cử nhân y tế
công cộng

BDCDNN dân số viên
hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK HÀ: 6 người

1 Nguyễn Thị
Hoàng Vân 25-06-1982 Nhân viên khoa Nội - Nhi -

Truyền nhiễm
Trung tâm Y tế
 huyện Đăk Hà 10-02-2007 3,46 Y sĩ hạng IV

(mã số: V.08.03.07)
Bác sĩ (hạng III)

(mã số: V.08.01.03)

Bác sỹ
chuyên khoa

cấp I

- Quản lý bệnh viện,
Chuyên viên
- Chứng chỉ CCHNKB đa
khoa

Chứng chỉ
Ứng dụng
trình độ B

 Chứng chỉ
trình

 độ anh anh
văn C

2 Mai Thị
Thường 14-12-1987

Nhân viên phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trung tâm Y tế
 huyện Đăk Hà 01-08-2011 3,34 Hộ sinh hạng IV

(mã số: V.08.06.16)
Hộ sinh hạng III

(mã số: V.08.06.15)

Cử nhân
điều dưỡng

sản phụ
khoa

- Quản lý bệnh viện.
- Tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp Hộ sinh
hạng III.
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

3 Nguyễn Thị
Trinh 20-10-1988

Nhân viên phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trung tâm Y tế
 huyện Đăk Hà 17-01-2011 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
 điều dưỡng

- Tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp Điều dưỡng
hạng III
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

4 Hoàng Thị
Lâm 14-03-1988

Nhân viên Khoa Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS - Tư
vấn và điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
 huyện Đăk Hà 17-07-2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
 điều dưỡng

Tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp Điều dưỡng
hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
anh văn A2

5 Lê Thị Châu 07-06-1990

Nhân viên Khoa  Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức
tích cực và Chống độc -

Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

Trung tâm Y tế
 huyện Đăk Hà 17-01-2011 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
 điều dưỡng

- Tiêu chuẩn chức
 danh nghề nghiệp Điều
dưỡng hạng III.
- Chứng hỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

6 Võ Thị Kim
Liên 17-12-1984

Nhân viên Khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi chức

năng

Trung tâm Y tế
 huyện Đăk Hà 01-01-2012 3,65 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

- Quản lý bệnh viện,
quản lý điều dưỡng
- Tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp Điều dưỡng
hạng III.
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
anh văn A2

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK TÔ: 10 người

1 Võ Văn Hùng 01-02-1982

Phụ trách khoa Khoa Kiểm
soát bệnh tật - HIV/AIDS -
Tư vấn và Điều trị nghiện

chất

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 10/02/2007 3,46 Y sĩ hạng IV

(mã số: V.08.03.07)

Y tế công cộng (hạng
III)

(mã số: V.08.04.10)

Cử nhân Y
tế công cộng

Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN Y tế công
cộng

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

Tham gia đề tài
NCKH năm 2023

2 Tô Văn Nam 10-04-1984
Phụ trách khoa Khoa An

toàn thực phẩm - Y tế công
cộng - Dinh dưỡng

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 10/02/2007 3,46 Y sĩ hạng IV

(mã số: V.08.03.07)

Y tế công cộng (hạng
III)

(mã số: V.08.04.10)

Cử nhân Y
tế công cộng

Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN Y tế công
cộng

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

3 Từ Thị Hoài
Cảm 12/6/1989

Nhân viên Phòng Dân số -
Truyền thông và Giáo dục

sức khỏe

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 10/7/2017 3,06 Dân số viên hạng IV

(mã số: V.08.10.29)
Dân số viên hạng III
(mã số: V.08.10.28)

Cử nhân
Công tác xã

hội

- Chứng chỉ bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn CDNN
Dân số
- Bồi dưỡng nghiệp vụ
Dân số KHHGĐ

Tin học
ứng dụng
trình độ A

Anh A

4 Châu Thị Minh
Thùy 09/01/1993 Nhân viên Khoa Dược -

Trang thiết bị - Vật tư y tế
Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 06/02/2018 2,72 Dược hạng IV

(mã số: V.08.08.23)
Dược sĩ hạng III

(mã số: V.08.08.22)
Dược sĩ Đại

học
Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN Dược

Ứng dụng
CNTT

nâng cao

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

5 Trần Thị Thúy 24/12/1988
Nhân viên  khoa Kiểm soát
bệnh tật - HIV/AIDS - Tư
vấn và Điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 17/7/2011 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

- Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 Đặng Thị Sinh 18-12-1983

Nhân viên Khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức
tích cực và Chống độc -

Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 10/02/2007 3,65 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều dưỡng

- Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN
- Chứng chỉ hành nghề

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

7 Mạc Thị
Chang 23/04/1989 Nhân viên Khoa Nội - Nhi

- Truyền nhiễm
Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 17/7/2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều dưỡng

- Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

8 Nguyễn Thị
Thúy Hằng 06/10/1985

Phụ trách phòng  Dân số -
Truyền thông và Giáo dục

sức khỏe

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 02/7/2008 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều dưỡng

- Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Tham gia đề tài
NCKH năm 2023

9 Trương Công
Đại 07-03-1989

Nhân Viên Khoa Kiểm soát
bệnh tật - HIV/AIDS - Tư
vấn và Điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 01/8/2011 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều dưỡng

- Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III; Chứng
chỉ hành nghề

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

Tham gia đề tài
NCKH năm 2016

10 Trần Thị Thảo
Ly 20/8/1989

Nhân viên Khoa Ngoại -
Phẫu thuật - Gây mê hồi
sức - Chăm sóc sức khỏe

sinh sản và Phụ sản

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Tô 17/7/2011 3,03 Hộ sinh hạng IV

(mã số: V.08.06.16)
Hộ sinh hạng III

(mã số: V.08.06.15)

Cử nhân
điều dưỡng

sản phụ
khoa

 Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN Hộ sinh
hạng III; chứng chỉ hành
nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SA THẦY: 9 người

1 Lê Ngọc
Thuận 26-12-1990

Nhân viên Khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức
tích cực và Chống độc -

Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 17/7/2011 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng Trung cấp

CC bồi dưỡng CDNN
Điều dưỡng hạng III,
CCHN Khám chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

2 Đậu Thị Lý 15-08-1989
Nhân viên Phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 17-07-2011 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

CC bồi dưỡng CDNN
Điều dưỡng hạng III,
CCHN Khám chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

3 Hà Thị Hương 21.04.1991
Nhân viên Phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 07-07-2017 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

CC bồi dưỡng CDNN
Điều dưỡng hạng III,
CCHN Khám chữa bệnh

Tin học
Ứng

dụng trình
độ A

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

4 Lê Thị Hoa
Thắm 28.07.1993

Nhân viên Khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức
tích cực và Chống độc -

Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 12-04-2021 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

CC bồi dưỡng CDNN
Điều dưỡng hạng III,
CCHN Khám chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

5 Lê Văn Hải 08.08.1991

Phụ trách Điều dưỡng
trưởng khoa Khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức
tích cực và Chống độc -

Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 07-07-2017 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng Trung cấp

CC bồi dưỡng CDNN
Điều dưỡng hạng III,
CCHN Khám chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

6 Võ Thị Thúy
Hằng 09.07.1983 Nhân viên Khoa Nội - Nhi

- Truyền nhiễm
Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 7/3/2010 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

CC bồi dưỡng CDNN
Điều dưỡng hạng III,
CCHN Khám chữa bệnh

Tin học
Ứng

dụng trình
độ A

A2

7 Thạch Thị Túy
Hằng 17.08.1984 Nhân viên Khoa Nội - Nhi

- Truyền nhiễm
Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 10/2/2007 3,65 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

CC bồi dưỡng CDNN
Điều dưỡng hạng III,
CCHN Khám chữa bệnh

Tin học
Ứng

dụng trình
độ A

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

8 Trịnh Thế Vũ 05.07.1993
Nhân viên Khoa Y học cổ
truyền và Phục hồi chức

năng

Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 21/8/2017 2,72 Kỹ thuật y hạng IV

(mã số: V.08.07.19)
Kỹ thuật y hạng III
(mã số: V.08.07.18)

Cử nhân kỹ
thuật Phục
hồi chức

năng

CC bồi dưỡng CDNN Kỹ
thuật y hạng III; CCHN
Khám chữa bệnh

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

9 Nguyễn Thị
Huyền 19.11.1989

Nhân viên Khoa Ngoại -
Phẫu thuật - Gây mê hồi
sức - Chăm sóc sức khỏe

sinh sản và Phụ sản

Trung tâm Y tế
huyện Sa Thầy 17/7/2011 3,34 Hộ sinh hạng IV

(mã số: V.08.06.16)
Hộ sinh hạng III

(mã số: V.08.06.15)

Cử nhân
Điều dưỡng

chuyên
ngành Phụ

sản

CC Hành nghề
khám chữa bệnh

Tin học
Ứng

dụng trình
độ A

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

XI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG: 9 người

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Trần Thị Thu
Hà 22/7/1992

Nhân viên,
khoa Khám bệnh - cấp cứu

- Hồi sức tich cực và
Chống độc - Răng hàm mặt

- Mắt - Tai mũi họng

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-10-2012 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều

 dưỡng đại
học

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Điều dưỡng hạng

III/CCHN khám bệnh
chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

2 Trần Thị Huế 30/8/1991
Nhân viên,

 Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-01-2014 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều

 dưỡng đại
học

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Điều dưỡng hạng

III/CCHN khám bệnh
chữa bệnh

Chứng chỉ
trình độ B
(tin học

văn phòng)

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

3 Hồ Thị Sen 20/10/1984
Nhân viên,

 Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-04-2010 3,34 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều

 dưỡng đại
học

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Điều dưỡng hạng

III/CCHN khám bệnh
chữa bệnh

Tin học
 văn phòng

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

4 Ngô Thị Tươi 22/1/1990

Nhân viên,
khoa Khám bệnh - cấp cứu

- Hồi sức tich cực và
Chống độc - Răng hàm mặt

- Mắt - Tai mũi họng

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-01-2012 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều

 dưỡng đại
học

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Điều dưỡng hạng

III/CCHN khám bệnh
chữa bệnh

Tin học
 văn phòng

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

5 Huỳnh Văn
Minh 21/3/1982

Nhân viên,
khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và
điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-01-2014 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều

 dưỡng đại
học

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Điều dưỡng hạng

III/CCHN khám bệnh
chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

6 Phan Thị Thu
Cúc 31/7/1992

Nhân viên,
khoa Ngoại - Phẫu thuật -

Gây mê hồi sức - Chăm sóc
sức khỏe sinh sản và Phụ

sản

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-09-2013 2,72 Hộ sinh hạng IV

(mã số: V.08.06.16)
Hộ sinh hạng III

(mã số: V.08.06.15)

Cử nhân
Điều

 dưỡng Sản
phụ khoa

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Hộ sinh hạng
III/CCHN khám bệnh

chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

7 Lự Thị Hường 22/12/1990
Nhân viên,

phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức khỏe

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-12-2010 3,03 Dân số viên hạng IV

(mã số: V.08.10.29)
Dân số viên hạng III
(mã số: V.08.10.28)

Cử nhân
Điều

 dưỡng đại
học

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Dân số viên hạng

III/CCHN khám bệnh
chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

8 Bùi Thị Diễn 15-10-1990
Nhân viên,

 phòng Tổ chức - Hành
chính - Tài chính - Kế toán

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-11-2011 2,86 Y sĩ hạng IV

(mã số: V.08.03.07)

Y tế công cộng (hạng
III)

(mã số: V.08.04.10)

Cử nhân
 Y tế công

cộng

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Y tế công cộng
hạng III/CCHN khám

bệnh, chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

9 Nguyễn Ngọc
Sơn 14/10/1984

Nhân viên,
khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và
điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
 huyện Tu Mơ

Rông
01-06-2011 3,06 Y sĩ hạng IV

(mã số: V.08.03.07)

Y tế công cộng (hạng
III)

(mã số: V.08.04.10)

Cử nhân
 Y tế công

cộng

Bồi dưỡng tiêu chuẩn
 CDNN Y tế công cộng
hạng III/CCHN khám

bệnh, chữa bệnh

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

XII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLEI: 3 người

1 Trịnh Anh
Dũng 09-01-1984

Nhân viên Khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức
tích cực và chống độc -

Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Glei 10-02-2007 3,65 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều dưỡng

Chứng chỉ bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

2 Đặng Ngọc Bá 01-01-1966
Nhân viên Phòng Dân số -
Truyền thông và Giáo dục

sức khỏe

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Glei 03-9-2019 4,27 Dân số viên hạng IV

(mã số: V.08.10.29)
Dân số viên hạng III
(mã số: V.08.10.28)

Cử nhân
Công tác xã

hội
Trung cấp

Chứng chỉ bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp Dân số
viên hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

3 Võ Xuân Tỵ 08-6-1977

Phụ trách khoa Khoa
Kiểm soát bệnh tật  và
HIV/AIDS - Tư vấn và

điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
huyện Đăk Glei 10-02-2007 3,66 Y sĩ hạng IV

(mã số: V.08.03.07)

Y tế công cộng (hạng
III)

(mã số: V.08.04.10)

Cử nhân
Y tế công

cộng

Chứng chỉ bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp Y tế
công cộng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
 bậc A2

XIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON RẪY: 4 người

1 Nguyễn Kiều
Hạnh Trinh 02-04-1982 Trưởng khoa Dược - Trang

thiết bị - Vật tư y tế
Trung tâm Y tế
huyện Kon Rẫy 24/4/2007 3,34 Dược hạng IV

(mã số: V.08.08.23)
Dược sĩ hạng III

(mã số: V.08.08.22)

CKI.
Ngành Tổ
chức quản

lý dược

Trung cấp
Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN Dược hạng
III; Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B
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2 Tạ Công Tuấn 12-09-1981
Nhân viên Khoa Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS - Tư
vấn và điều trị nghiện chất

Trung tâm Y tế
huyện Kon Rẫy 24/4/2007 3,65 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng Sơ cấp Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
A2

3 Trần Thị  Côi  05-10-1988 Nhân viên khoa Nội - Nhi -
Truyền nhiễm

Trung tâm Y tế
huyện Kon Rẫy 17/10/2011 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

Bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn CDNN Điều
dưỡng hạng III; Chứng
chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
Tiếng anh
trình độ B

4 Nguyễn Thị
Quỳnh Anh 28/8/1988

Nhân viên Khoa An toàm
thực phẩm - Y tế công cộng

- Dinh dưỡng

Trung tâm Y tế
huyện Kon Rẫy 05/01/2011 3,03 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng Sơ cấp Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
A2

XIV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON PLÔNG: 5 người

1 Nguyễn Đức
Bình 22-12-1977

Nhân viên Khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức
tích cực và chống độc -

Răng hàm mặt - Măt - tai
mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Kon Plông 10/02/2007 3,96 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử Nhân
Điều dưỡng
Gây mê hồi

sức

Sơ cấp
- Chứng chỉ Điều dưỡng
hạng III
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn C

2 Đinh Thị
Quyến 10-04-1980

Nhân viên Khoa Khám
bệnh - Cấp cứu - Hồi sức
tích cực và chống độc -

Răng hàm mặt - Măt - tai
mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Kon Plông 02/09/2019 3,65 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
điều dưỡng

- Chứng chỉ Điều dưỡng
hạng III;
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

3 Nguyễn Văn
Phong 03-05-1981

Nhân viên Khoa Xét
nghiệm - Chẩn đoán hình

ảnh

Trung tâm Y tế
huyện Kon Plông 01/07/2003 3,96 Kỹ thuật y hạng IV

(mã số: V.08.07.19)
Kỹ thuật y hạng III
(mã số: V.08.07.18)

Cử nhân Kỹ
thuật xét
nghiệm y

học

- Quản lý nhà nước ngạch
Chuyên viên
- Chứng chỉ hành nghề

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Tiếng Anh
A2

4 Đỗ Thị Kim
Hồng 21-10-1979

Nhân viên phòng Kế hoạch
- Nghiệp vụ - Điều dưỡng -

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trung tâm Y tế
huyện Kon Plông 01/04/2004 3,96 Dân số viên hạng IV

(mã số: V.08.10.29)
Dân số viên hạng III
(mã số: V.08.10.28)

Cử nhân
Luật Trung cấp Chứng chỉ Dân số viên

hạng III

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

5 Nguyễn Thị
Thanh Trang 20-10-1984

Nhân viên Khoa An toàn
thực phẩm - Y tế công cộng

- Dinh dưỡng

Trung tâm Y tế
huyện Kon Plông 21/08/2017 2,46

Kỹ thuật viên (hạng
IV)

(mã số: V.05.02.08)

Kỹ sư
(mã số: V.05.02.07)

Kỹ sư Công
nghệ thực

phẩm

Đang học chứng chỉ bồi
dưỡng chức nghề nghiệp
Kỹ sư hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B
XV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA H'DRAI: 7 người

1 Nguyễn Phúc
Thiện 09-11-1982

Nhân viên khoa Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS -Tư
vấn và điều trị nghiện chất -

An toàn thực phẩm -Y tế
công cộng và Dinh dưỡng

Trung tâm Y tế
huyện Ia H'Drai 17/7/2011 3,26 Y sĩ hạng IV

(mã số: V.08.03.07)

Y tế công cộng (hạng
III)

(mã số: V.08.04.10)

Cử nhân
Y tế

công cộng

Bồi dưỡng CDNN Y tế
công cộng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
A2

2 Trần Thị Diệu
Thu 09-08-1988

Nhân viên khoa Dược -
Trang thiết bị và Vật tư y tế

-Xét nghiệm -Chẩn đoán
hình ảnh

Trung tâm Y tế
huyện Ia H'Drai 17/7/2011 3,34 Dược hạng IV

(mã số: V.08.08.23)
Dược sĩ hạng III

(mã số: V.08.08.22)
Dược sĩ
Đại học

Bồi dưỡng CDNN  Dược
sĩ hạng III

Tin học
ứng dụng
trình độ A

A2

3 Phạm Thanh
Hùng 26-08-1993 Nhân viên Phòng Tổ chức

tổng hợp
Trung tâm Y tế
huyện Ia H'Drai 01/9/2017 2,72 Dân số viên hạng IV

(mã số: V.08.10.29)
Dân số viên hạng III
(mã số: V.08.10.28)

Cử nhân
Y tế

công cộng

Bồi dưỡng CDNN Dân số
viên hạng III

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

4 Cao My Na 03-11-1991

Nhân viên khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống
độc -Phẫu thuật -Gây mê

hồi sức -Ngoại -Răng hàm
mặt -Mắt -Tai mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Ia H'Drai 14/6/2017 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Tin học
ứng dụng
trình độ A

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

5 Hoàng Hữu
Tùng 26-10-1991

Nhân viên khoa Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS -Tư
vấn và điều trị nghiện chất -

An toàn thực phẩm -Y tế
công cộng và Dinh dưỡng

Trung tâm Y tế
huyện Ia H'Drai 14/6/2017 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản
A2
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6 Lò Văn Tình 23-05-1988

Nhân viên khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống
độc -Phẫu thuật -Gây mê

hồi sức -Ngoại -Răng hàm
mặt -Mắt -Tai mũi họng

Trung tâm Y tế
huyện Ia H'Drai 14/6/2017 2,72 Điều dưỡng hạng IV

(mã số: V.08.05.13)
Điều dưỡng hạng III
(mã số: V.08.05.12)

Cử nhân
Điều dưỡng

Bồi dưỡng CDNN Điều
dưỡng hạng III

Ứng dụng
CNTT cơ

bản

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

7 Nguyễn Trọng
Quý 08-10-1991

Nhân viên khoa  Kiểm soát
bệnh tật và HIV/AIDS -Tư
vấn và điều trị nghiện chất -

An toàn thực phẩm -Y tế
công cộng và Dinh dưỡng

Trung tâm Y tế
huyện Ia H'Drai 01/3/2018 2,66

Kỹ thuật viên (hạng
IV)

(mã số: V.05.02.08)

Kỹ sư
(mã số: V.05.02.07)

Kỹ sư an
toàn thực

phẩm

Đang tham gia lớp bồi
dưỡng chức danh công
nghệ

Tin học
ứng dụng
trình độ B

Chứng chỉ
trình độ anh

văn B

Danh sách này có 81 người./.
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